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THÔNG BÁO 
Vị trí trụ neo, phao neo, điều tiết đảm bảo giao thông và thường trực chống va trôi 

mùa lũ, bão năm 2018 trên tuyến luồng ĐTNĐ quốc gia thuộc phạm vi trách nhiệm của Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc

Căn cứ Thông tư số: 15/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý Đường thủy nội địa; 

 Nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Chi cục Đường thủy nội đia phía Bắc thông báo vị trí neo đậu, vị trí thường trực chống va trôi, điều tiết đảm bảo giao thông trong mùa lũ bão năm 2018 như sau:

I. Vị trí neo đậu:
	STT
	TÊN ĐƠN VỊ/SÔNG ĐẶT PHAO NEO, TRỤ NEO

	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG

	1
	Công ty Cổ phần QLBTĐTNĐ số 1
	
	

	a
	Sông Lô (Trụ neo + Báo hiệu)
	
	

	+
	Km 0 đến km 0+300
	vị trí 
	01

	+
	Km 5+200 đến km 5+300
	vị trí
	01

	+
	Km 13+600 đến km 13+700
	vị trí
	01

	+
	Km 27+300 đến km 27+400
	vị trí
	01

	+
	Km31+200 đến km 31+300
	vị trí
	01

	+
	Km 62+100 đến km 62+200
	vị trí
	01

	+
	Km 62 đến km 62+100
	
	01

	b
	Sông Hồng (Trụ neo + Báo hiệu)
	
	

	+
	Km 258+800 đến km 259+900
	vị trí
	01

	+
	Km 260+500 đến km 260+600
	vị trí
	01

	+
	Km 278+700 đến km 279+000
	vị trí
	01

	+
	Km 282+100 đến km 282+300
	vị trí
	01

	2
	Công ty Cổ phần QLĐS số 2 (Trụ neo + Báo hiệu)
	 
	

	 +
	Sông Hồng Km 77 + 00 
	vị trí
	01

	 +
	Sông Luộc Km 20 + 00
	vị trí
	01

	 +
	Sông Trà Lý 50 + 00
	vị trí
	01

	3
	Công ty Cổ phần QLĐS số 3 (Phao neo + Báo hiệu)
	 
	

	 +
	Luồng Bài Thơ - Đầu Mối Tại km 2+00
	 vị trí
	01

	 +
	Luồng Lạch Ngăn tại Km 17+300
	 vị trí
	01

	 +
	Luồng Vũng Đục tại Km 0+600
	 vị trí
	01

	4
	Công ty Cổ phần QLBTĐTNĐ số 4
	
	

	
	Trụ neo + Báo hiệu
	
	

	 +
	Sông Đuống từ Km18 đến Km 20 và Km 29 
	vị trí
	01

	 +
	sông Cầu Km 6; Km 37 
	vị trí
	01

	 +
	sông Thương  Km 5  
	vị trí
	01

	 +
	sông Lục Nam Km 39 
	vị trí
	01

	5
	Công ty Cổ phần QLĐS số 5
	 
	

	 a
	Trụ neo + Báo hiệu
	
	

	 +
	Sông Đào 
	 
	

	-
	Km 10+00
	vị trí
	01

	 -
	Km 10+100
	vị trí
	01

	 -
	Km 10+100
	vị trí
	01

	 -
	Km 10+400
	vị trí
	01

	+
	Sông Hoàng Long 
	
	

	 -
	Km 0 + 300
	vị trí
	01

	 -
	 Km 0 + 400
	vị trí
	01

	 
	Km 0 + 500
	vị trí
	01

	+
	Sông Ninh Cơ 
	
	

	 -
	Km 47+ 00
	vị trí
	01

	 -
	Km 47+ 100
	vị trí
	01

	 -
	Km 47+ 200
	vị trí
	01

	 -
	Km 47+ 300
	vị trí
	01

	 +
	Sông Đáy km 47+00
	vị trí
	01

	 b
	Phao neo + Báo hiệu
	
	03

	+
	Luồng sông Đáy tại Km 11+00
	vị trí
	01

	+
	Luồng sông Đáy tại Km 11+200
	vị trí
	01

	+
	Luồng sông Ninh Cơ Km 14+500
	vị trí
	01

	+
	Luồng sông Hồng tại Km 9 +00
	vị trí
	01

	6
	Công ty Cổ phần QLĐS số 6
	 
	


	
	Trụ neo + Báo hiệu
	
	

	-
	Sông Hồng  Km 146
	vị trí
	01

	-
	Sông Hồng  Km 182
	vị trí
	01

	-
	Sông Hồng  Km 248
	vị trí
	01

	7
	Công ty Cổ phần QLBTĐTNĐ số 7
	
	

	a
	Sông Kinh Thầy (Trụ neo + Báo hiệu)
	
	

	+
	Thượng lưu cầu Bình  Km34+500 - Km 33+500
	vị trí
	01

	+
	Lạch phụ Vĩnh Trụ Km29+500 - Km 27+500
	vị trí
	01

	+
	Kênh Sắn Km15+500
	vị trí
	01

	+
	Kênh Đạm Km11+500
	vị trí
	01

	+
	Lạch Kính Chủ Km 8+500 - Km 7+500
	vị trí
	01

	b
	Sông Thái Bình (Trụ neo + Báo hiệu)
	vị trí
	

	+
	Lạch phụ soi Mạc Cầu Km 85 
	vị trí
	01

	+
	Lạch phụ soi Thanh Hải Km 58- km 56 
	vị trí
	01

	c
	Sông Kinh Môn (Trụ neo + Báo hiệu)
	
	

	+
	Lạch phụ thượng lưu cầu An Thái Km 21
	vị trí
	01

	d
	Sông Lai Vu Lạch phụ Tường Vu Km17 và Km16
	vị trí
	01

	e
	Sông Cầu Xe Km 1+000
	vị trí
	01

	8
	Công ty Cổ phần QLĐS số 8
	vị trí
	01

	 a
	Trụ neo + Báo hiệu
	vị trí
	

	 +
	Sông Lạch Tray 
	vị trí
	01

	-
	Km 17+300 
	vị trí
	01

	- 
	Km 27+00 
	vị trí
	01

	 -
	Km 42+700 
	vị trí
	01

	+
	Sông Đá BạchKm 2+00 
	vị trí
	01

	 +
	Sông Phi Liệt Km 6+800 
	vị trí
	01

	+
	Sông Văn Úc 
	
	

	 -
	Km 13+00 
	vị trí
	01

	 -
	Km 0+100 
	vị trí
	01

	 +
	Sông Thái Bình Km 0+200 
	vị trí
	01

	 b
	Phao neo + Báo hiệu
	vị trí
	

	 +
	Sông Cấm Km 2+500 
	vị trí
	01

	 +
	Sông Văn úc Km 21 +000
	vị trí
	01

	+
	Sông Văn Úc  Km 56+500 
	vị trí
	01

	+
	Sông Lạch Tray Km 03+100 
	vị trí
	01

	+
	Sông Đá Bạch Km 04+200 
	vị trí
	01

	9
	Công ty Cổ phần QLBTĐTNĐ số 9
	vị trí
	

	a
	Sông Đà (Trụ neo + Báo hiệu)
	vị trí
	

	
	Km 3+800
	vị trí
	01

	
	Km 29+700
	vị trí
	01

	
	Km 51+ 000
	vị trí
	01

	b
	Hồ Hòa Bình (Trụ neo + Báo hiệu)
	vị trí
	

	
	Km 5+500
	vị trí
	01

	
	Km 16+ 500
	vị trí
	01

	
	Km 41+ 000
	vị trí
	01

	
	Km 90 + 000
	vị trí
	01

	
	Km 165 + 000
	vị trí
	01


II. Vị trí thường trực chống va trôi
1. Sông Đuống :

+ Khu vực cầu Đuống sông Đuống
+ Khu vực cầu Hồ sông Đuống
2. Sông Kinh Thầy:

+ Khu vực cầu Bình sông Kinh Thầy
3. Sông Lô:

+ Khu vực cụm cầu Việt Trì sông Lô
4. Sông Đào Nam Định:

+ Khu vực cầu Tân Phong

5. Sông Hồng:

+ Cụm cầu Long Biên Chương Dương

6. Sông Lai Vu

+ Khu vực cầu Lai Vu

7. Sông Thương

+ Cầu Đường sắt Bắc Giang

III. Vị trí điều tiết hướng dẫn giao thông. 

1.Sông Luộc: 

Luồng qua km 48+000 (thi công cầu La Tiến).

2.Sông Chanh: 

Khu vực cầu Chanh sông Chanh.

 3.Sông Công: 

Khu vực cầu đường sắt Đa Phúc km 4+00.

4. Sông Thương :

Khu vực cầu đường sắt sông Thương; Khu vực km 31+000 (thi công cầu Đông Sơn).

5. Kênh Quần Liêu: 
Khu vực kênh Quần Liêu

6. Sông Đáy:
 

Khu vực km 113+00 sông Đáy (Thi công cảng Bút Sơn) 


7. Sông Ninh Cơ : 

Khu vực km 14+500 (Thi công cầu Thịnh Long)


8. Sông Đuống: 

Khu vực km 59+000 cầu Đuống

10. Sông Hồng : 

Cụm cầu Long Biên - Chương Dương khu vực km 183+000.


11. Sông Lai Vu :

Cầu Lai Vu khu vực km 21+000.


12. sông Đào Hạ Lý:  
Từ  km 0+000 đến km 3+000 điều tiết hướng dẫn đảm 
bảo giao thông đi một chiều.

13 Sông Lô: 


Khu vực thi công cầu Tình Húc
Chi cục đường thủy nội địa phía Bắc thông báo để người điều khiển phương tiện thủy tham gia giao thông đến các vị trí neo đậu. Vị trí thường trực chống va trôi, điều tiết đảm bảo giao thông trong mùa lũ bão năm 2018 chủ động điều động phương tiện đi lại đảm bảo an toàn./.

	Nơi nhận:                                                                            
 - Cục ĐTNĐ Việt Nam (thay B/ cáo);

- Sở GTVT tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh,Hà Nội, Thanh Hóa,Vĩnh Phúc,Tuyên Quang,Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Hòa Bình, Thái Bình, Hà Nam, Hưng Yên,
Nam Định, Ninh Bình;
- Chi cục trưởng (B. cáo);

- Các Đội TTr- A.toàn số 1, số 2, số 3, số 4 và số 9;

- Các Cty cổ phần QLĐS số 2, số 3, số 5, số 6, số 8;

- Các Cty cổ phần QLBTĐTNĐ số 1, số 4, số 7, số 9
- Lưu VT, QLHT, website.
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Nguyễn Văn Bán



